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Hải Phòng, ngày 9 tháng 3 năm 2026 

 

 
THÔNG BÁO 

Về việc công bố thông tin giá vật liệu xây dựng 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 1 năm 2026 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng 

số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; 

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2023/TT-BXD và 

Thông tư số 09/2025/TT-BXD); 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD 

ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD 

ngày 31/8/2021, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, Thông tư số 

14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện 

chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây 

dựng sửa đổi bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021, Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng... 

https://dutoanf1.com/
https://dutoanf1.com/
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Căn cứ Quyết định số 4857/UBND-XD ngày 24/12/2024 của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc uỷ quyền công bố Chỉ số giá xây dựng; 

Giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình; Đơn giá nhân công xây dựng; Giá ca 

máy và thiết bị thi công; Giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành 

phố; 

Căn cứ văn số 30/CV-HCDC đề ngày 06/3/2026 và Hồ sơ khảo sát giá 

vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng tháng 1/2026 của Công ty 

Cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng; 

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và vật liệu xây dựng 

trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng thông báo về việc công bố thông tin giá vật 

liệu xây dựng và một số vật tư thiết bị công trình xây dựng thời điểm tháng 1 

năm 2026 làm cơ sở để chủ đầu tư tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, như sau: 

I. Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng 

Giá vật liệu xây dựng được tổng hợp chưa loại trừ các khoản chiết khấu, 

ưu đãi, giảm giá, hoa hồng... (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh; 

không có giá trị dùng để thanh toán, quyết toán (việc thanh toán, quyết toán chi 

phí phải thực hiện phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành) 

Tổng hợp giá một số loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa 

bàn các phường, xã, đặc khu - thành phố Hải Phòng căn cứ: (1) Báo cáo kết quả 

khảo sát của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng; 

(2) Bảng cung cấp thông tin giá vật liệu xây dựng tổng hợp tháng 1 năm 2026 do 

Uỷ ban nhân dân các phường, xã, đặc khu cung cấp (Phụ lục kèm theo); 

Bảng báo giá của các tổ chức, cá nhân có đăng ký sản xuất, kinh doanh 

vật liệu xây dựng đề nghị công bố giá một số loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu 

xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng/hoặc cung cấp từ nơi khác vận 

chuyển đến địa bàn thành phố Hải Phòng đăng tải trên website Sở Xây dựng. 

II. Một số vấn đề cụ thể 

1. Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng căn cứ các quy định 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hướng dẫn của các Sở chuyên ngành, địa 

điểm xây dựng công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử 

dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết 

kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, 

lựa chọn loại vật liệu hợp lý, xác định cước phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu đến 

hiện trường xây dựng, từ đó xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù 

của công trình và mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí, đáp ứng 

mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. 

2. Đối với một số loại vật liệu trong từng thời điểm có biến động lớn (cả 

tăng và giảm), thay đổi liên tục trong thời gian ngắn (từng ngày): Chủ đầu tư cần 

chủ động cập nhật giá vật liệu phù hợp với giá thị trường theo đúng các quy định 

hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo tiến độ thực 

hiện thi công công trình và kịp thời phản ánh thông tin về Sở Xây dựng. 

https://dutoanf1.com/
https://dutoanf1.com/
https://dutoanf1.com/
https://dutoanf1.com/
https://dutoanf1.com/
https://dutoanf1.com/
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Trọng Hải 

3. Đối với vật liệu cát đen phục vụ san lấp bằng phương pháp bơm cát từ 

sà lan hoặc bãi tập kết vật liệu: Chủ đầu tư và tư vấn cần kiểm tra, kiểm soát kỹ 

chất lượng cát đen trước khi sử dụng cho công trình để đảm bảo theo đúng tiêu 

chuẩn kỹ thuật yêu cầu trong hồ sơ thiết kế của từng công trình. Giá của loại vật 

liệu này phải phù hợp với biện pháp thi công, độ chặt san lấp và các quy định có 

liên quan. 

4. Sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng đưa vào sử dụng cho các công 

trình phải có chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và đáp ứng tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật về chất lượng hàng hoá theo quy định. 

5. Thông tin giá của các loại vật liệu phải từ nhà sản xuất hoặc nhà cung 

ứng có giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

6. Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố thông tin giá 

hoặc đã có nhưng giá chưa phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây 

dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV Thông tư số 

11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2023/TT-BXD và Thông tư số 09/2025/TT- 

BXD). Có thể tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất 

lượng tương tự được công bố tại các địa phương lân cận đảm bảo mức giá phù 

hợp tại thời điểm xác định chi phí. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có biến động về giá 

và nguồn cung đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các tổ chức có liên quan 

gửi ý kiến bằng văn bản về Sở Xây dựng Hải Phòng để xem xét, giải quyết theo 

thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (để b/c); 

- UBND thành phố (để b/c); 

- UBND các phường, xã, đặc khu; 

- Các Ban QL dự án ĐTXD của thành phố. 

- Sở Tài chính; 

- Website SXD; 

- Lưu: VT, KTQLĐTXD. 

KT.GIÁM ĐỐC 
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Mẫu số 01 
Công ty Cổ Phần Tập 
Đoàn VAS Nghi Sơn 

Số:007/CV.26/VASG-PKD 
 

V/v: Đăng ký cung cấp 
thông tin phục vụ công bố 
giá vật liệu xây dựng, thiết 

bị công trình của tỉnh 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
                 Thanh Hoá, ngày  01  tháng  02  năm 2026 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hải Phòng 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 
về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-
BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung 
xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Công ty Cổ phần Tập Đoàn VAS Nghi Sơn gửi hồ sơ đề nghị xem xét 
công bố giá sản phẩm Thép xây dựng vào Công bố giá vật liệu, thiết bị định kỳ 
của tỉnh/thành phố . 

I. Thông tin chung về Công ty 

1. Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VAS Nghi Sơn 

2. Địa chỉ: Khu Liên hiệp Gang Thép Nghi Sơn – Khu kinh tế Nghi Sơn, 
Phường Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hoá 

3. Điện thoại: 0977838826 

II. Thành phần hồ sơ bao gồm 

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp 
2. Bảng giá niêm yết giá sản phẩm của đơn vị (thực hiện theo mẫu số 02) 
3. Công Văn xin đăng ký giá 



2 
 

 

III. Thời điểm mức giá có hiệu lực: 01/02/2026 

IV. Cam kết của Công ty 

1. Các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy 
định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm,  hàng hóa tương 
ứng;  

2. Đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của các tổ 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo các quy định của pháp luật;  

3. Các sản phẩm, hàng hóa đăng ký công bố thông tin đảm bảo chất lượng 
tiêu chuẩn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; 

4. Giá đăng ký công bố là giá đảm bảo thực hiện giao dịch của Công ty 
(thực tế Công ty đang bán).  

5. Nếu có sự thay đổi về giá, phương thức bán hàng và các thông tin khác 
trong thời gian giá có hiệu lực, Công ty sẽ thông báo kịp thời tới Sở Xây dựng 
để cập nhật. 

Công ty Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VAS Nghi Sơn xin chịu mọi trách 
nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã 
cung cấp. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

             Võ Minh Chương 

 



Hải Phòng MR

1. Mức giá niêm yết:

Giá bán (chưa bao 
gồm thuế VAT)*

Giá bán (đã bao 
gồm thuế VAT)*

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

1 Thép xây dựng
Thép cuộn VAS: D6 - D8 

CB240-T
kg

Thép cuộn VAS: D6 - D8 
CB240-T

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      14,697                    16,167 

2 Thép xây dựng
Thép cuộn VAS: D8 

CB300-V
kg

Thép cuộn VAS: D8 
CB300-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      14,797                    16,277 

3 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D10

Gr40/CB300-V
kg

Thép thanh VAS D10
Gr40/CB300-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      15,197                    16,717 

4 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D12

CB300-V
kg

Thép thanh VAS D12
CB300-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      14,617                    16,079 

5 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D14-20

CB300-V
kg

Thép thanh VAS D14-20
CB300-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      14,617                    16,079 

7 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D10
CB400-V/ CB500-V

kg
Thép thanh VAS D10
CB400-V/ CB500-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      15,547                    17,102 

8 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D12
CB400-V/ CB500-V

kg
Thép thanh VAS D12
CB400-V/ CB500-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      15,347                    16,882 

9 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D14-32

CB400-V/ CB500-V
kg

Thép thanh VAS D14-32
CB400-V/ CB500-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      15,347                    16,882 

10 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D36
CB400-V/ CB500-V

kg
Thép thanh VAS D36
CB400-V/ CB500-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      15,547                    17,102 

11 Thép xây dựng
Thép thanh VAS D40
CB400-V/ CB500-V

kg
Thép thanh VAS D40
CB400-V/ CB500-V

Tập đoàn VAS Nghi Sơn Việt Nam Thanh toán trước
Đã bao gồm VC đến 

Hải Phòng
                      15,747                    17,322 

Ghi chú:

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 01/02/2026 đến khi có thông báo mới

Nơi nhận: KT THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Sở Xây dựng tỉnh Hải Phòng MR (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu:

                        Võ Minh Chương

Công ty Cổ Phần Tâp Đoàn VAS Nghi Sơn

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ
(Kèm theo công văn số 007 ngày 01 tháng 02 năm 2026 của Công ty Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn VAS nghi Sơn)

STT
Nhóm vật 

liệu*
Tên vật liệu, loại vật 

liệu*
Đơn vị*

Quy chuẩn,tiêu chuẩn 
kỹ thuật*

Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ
Điều kiện 

thương mại
Vận chuyển* Ghi chú

Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn  xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./.

Khu vực Tỉnh Hải Phòng MR

TCVN 1651-2:2018
ASTM A615/A615M-20

1. Lưu ý các hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục VIII Thông tư số 14/2023/TT-BXD:
2. Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện niêm yết giá (trường hợp thay đổi giá so với kỳ trước)

Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn  cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong 

Khả năng cung 
ứng

TCVN 1651-1:2018













crY cP IAv ofr,vc vAN rAr
BIEN GIA PHONG

36:01126 /CV-2026
V/v ddng ky c6ng bO gi6 vQt liQu x6y
dtmg trong COng b6 gi6 VLXD hnng
th6ng cria Sd XAy dgng Hii Phdng

CQNG HOA xA ugl cHU NGHIA VrET NAM
DQc lfp - Tp do - H4nh phrlc

Hd N|| ngdy 27 thdng 02 ndm 2026

Kfnh efri: SO Xiy dr.rng Hii Phdng

Thgc hiQn y6u cdu cria Sd Xdy dUng H6i Phdng t4i Cdng van sO SZ:OIS>O-
KTQLDTXD ngdy 3010712025 vA viQc cung c6p th6ng tin vd grii hd so dC nghi c6ng b6
gi|vQt liQu x6y dUng hdng th6ng tpi S0 XAy dpg Hii phdng;

c6ng ty .6 phAn x6y dpg vfln tii bitin Gia phong ir6 nghi S0 X6y dpg Hii
Phong xem x6t il[ng hi th6ng tin c6ng bO gi6 s6n phAm: vflt liQu son d6o nhi6t ph6n
quang ASPARA nhap khAu Malaysia ... vdo Bing c6ng b6 gi|v\t liQu x6y dtmg dinh ky
cria Sd Xdy dlrng HAi Phdng, nQi dung cp th6 nhu sau:

I. Th6ng tin chung vd Don vi
1. TCn c6ng ty: C6ng ty c6 phin xiy drlng vfln tii bi6n Gia phong

2. GiSy chimg nhfln ddng ky kinh doanh sO OtOSZg2ll2 do Sd k6 ho4ch vd dAu tu thdnh
pfrO Ua NQi c6p lAn itiu ngdy 15 thdng)2 ndm2}l2, tldng ky thay r16i lAn thf 4 ngdy 18

thring ll ndm202l

3. Dia chi dang lcj: s6 3la7 phd Dric Giang, phudng viQt Hmg, Thanh pno ua N6i
4. Dia chi vdn phdng: Phdng 807, nhd GH6 - CTLT khu dO thi Viet H*g, phuong ViQt

H*g, TP Ha NQi

5. Ngudi clai diQn theo phrip ludt: ong Ph4m vdn Hda (DiQn tho4i: 0go227tstg)
- EiQn tho4i ngudi phu trrich: TrAn Thi Thu Thriy 0946596570

6. Email : giaphongshipping@gmail. com

II. Thdng tin vd sin ph6m hirng h6a,vgttiQu xfly dqng tI6 nghi c6ng bii:
- Bing gi5 san phAm hdng h6a, vAt Heu x6y dr,rng cria cdng vi kdm theo c6ng vdn ndy 6p

dpng tir ngdy 01/0212026 cho dtin khi c6 bing ni6m y6t gia mOi.

- Cdc tdi liQu gi6i thiQu m6u m5, quy c6ch k! thuflt, ti6u chu6n k! thuflt, h6 so tfritit t6x ' ' ' 7' 
n 6p dpng dC s6n xudqmau cua san pnar

- Chc h6 so kh6c theo quy elinh cria phdp luflt (n6u c6)
* Thirnh phf,n h6 so g6m:

l. Gi6y chring nhfln ddng ky doanh nghiQp (ph6 t6 chimg thUc);

2. Th6ng b5o sO 87/VLXD-VPCN: sin phAm khdng thuQc tIOi tuqng cria QCVN 16:

20171BXD do ViQn vat liQu xdy dpg ky ngdy 2510112018 (ph6 t6 chimg thsc)
3. Bing gi5 sin ph6m, hdng h6a cria COng ty .6 phAn x6y dlrng vfln t6i birSn Gia Phong

kdm theo 6p dr,rng tri ngdy 0110212026 diSn khi c6 Bing ni6m y}t giam6i (bin g6c)



4. Cataloge gi6i thiQu m6u m5, quy c6ch ky thuflt, ti6u chu6n ky thu4t, h6 so thii5t ki5 m6u
(niiu c6) 6p dsng ct6 sin xu6t; Chimg chi ktit qui thi nghiQm vflt tu (ph6 t6 chimg thuc)
5. c6c ho so kh6c: hqrp dong dd cung img cho c6c don vi khdc (sao y c6ng ty) ....

Cdng ty 
"6 

phin xAy dgng vfln tii bi5n Gia Phong cam k6t vd c6c san phAm,

hdng h6a, vft liQu xdy dpg 116 nghi cdng bO gi6 kh6ng vi pham c6c quy itlnh ph6p luflt
vC khai thric, ch6 bi6n, san xu6t vd kinh doanh;

Cdng ty CP xffy dgng v$n tf,i bi6n Gia Phong chfu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luflt
v6 tinh chfnh x6c cria c6c tdi liQu vd mric gi6 md don vi ct6 ddng ky, kC khai vi ni6m yetl.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Luu: VT.
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CTY CP XAY DUNG
VAN TAI BIEN GIA PHONG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tg do - Hqnh phric

HdNAi, ngdy 27 thdhg 02 ndh 2026

BANG DiNG Kf cONG BO crri siN pHAM HANG H6A, vr,xD
(Kim theo cdng vdn sii 01/26 /CV-2026 gay 2Z thtng 02 ndn 2026 c,ia C6rrg ty Cp XD vqn tdi bn4n cia phong)

Ap dpg tt ngly 01/02/2026 d6o khi c6 baog b{o gi, mfi

STT Nh6m v$t liQu TGn loai vat li6u DVT TiQu chu6n ki thuft Quy cich Nhi sin xu6t XuAt xrin

Eidu
kiQn

thuong
mti

v6n
chuy6n

Gi6 b6n
chua
VAT

Thu6
sudt
VAT

Ghi
chri

I Son siao th6ns

BQt son d6o nhiQt phin quang m6u
trdng ASPARA Malaysia, ti6u chu6n
AASHTOM249 Ke AASHTO M249-12QO2O\ 25ks/bao

ASPARA
RESOURCES

SDNBHD Malavsia B6n B6n 25.200 l0o/o

2 Son siao th6np

BQt son d6o nhiQt phan quang mAu
vang ASPARA Malaysia, ti6u chu6n
AASHTO M249 Ke AASHTO M249-12 (20201 2Skplbao

ASPARA
RESOURCES

SDNBHD Malavsia BCn B6n 26.000 l0o/o

J Scvn eiao th6ns

BQt son d6o nhiQt phin quang miu
hdng ASPARA Malaysia ti6u chu6n gS

3262. d6ns. e6i 25ks/bao Ks BS - 3262. 2Ske/bao

ASPARA
RESOURCES

SDNBHD Malavsia BEn B6n 24.100 l0o/o

4 Scrn siao th6ns

BQt scrn d6o nhiQt phin quang mdu
ving ASPARA Malaysia ti6u chu6n BS
3262. d6ns, s6i 25ks./bao Ke BS - 3262 25ke/bao

ASPARA
RESOURCES

SDNBHD Malaysia B6n B6n 24.100 l0o/o

5 Son siao th6ne

Bi phan quang (ding s<m k6 dudrng

bing son d6o nhiQt), ti6u chu6n
AASHTO M247 Ke AASHTO lvI247-13 (2020) tvpe II 2Sks./baa

BEIJING HONG YT]N
XI INTERNATIONAL
TRADE COMPANY

LIMITED

Trung Qutic

B6n B6n 24.100 8%

- Esn gi6 tr€n chua g6m thu6 GTGT

- Don gi6 dd bao g6m chi phi vQn chuyr5n t6i chdn c6ng trinh tr6n itia bin Thdnh pnO ffai fnOng

- Phuong thric giao nhfn hang: ki6m di5m thgc t6 67
E/*\ri

R-\

cql\l?4,'
CO PHAN

xAY DUNG

VAN TAI BIEN

EON VI

G GIAM








